QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả thi) công trình Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên
2. Chủ  đầu tư:

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 thực hiện chức năng chủ đầu tư Hợp phần đầu mối công trình, bao gồm công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh BCNCKT, lập hồ sơ thiết kế công trình đầu mối, các hạng mục phụ trợ thuộc công trình đầu mối.
- UBND Huyện Tây Hòa thực hiện chức năng chủ đầu tư  Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên thực hiện chức năng chủ đầu tư kênh và công trình trên kênh và các hạng mục phụ trợ của hệ thống kênh (bao gồm cả khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công)

3. Đơn vị tư vấn lập dự án:

Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học  Thủy lợi

4. Chủ nhiệm lập dự án: T.S Phạm Cao Tuyến
5. Mục tiêu đầu tư  xây dựng:

- Tưới cho 2.500 ha đất canh tác, trong đó tưới lúa 2.000 ha, mía 500 ha
- Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: 800 ha
- Cấp nước sinh hoạt cho 38.000 người, mức cấp 100 lít/người/ngđ

- Kết hợp giảm lũ, giao thông nông thôn, nuôi trồng thủy sản, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái vùng dự án.

6. Nội dung, quy mô đầu tư:

Xây dựng hồ chứa nước có dung tích toàn bộ Wtb=34,82.106m3, đập ngăn sông là đập đất nhiều khối, tràn xả lũ tự do kiểu phím piano kết hợp tràn có cửa van, lưu lượng thiết kế Qp1%=1.338,4m3/s, kiểm tra Qp0,2%=2.127,3m3/s, cống lấy nước QTK=4,6m3/s. Xây dựng kênh chính Đông, Tây, nâng cấp kiên cố hệ thống kênh Tả An Sang, An Sang Phú Hữu và một số kênh nhánh.
(Thông số kỹ thuật chi tiết tại phụ lục I kèm theo)
7. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
8. Diện tích sử dụng: 382,71 ha

9. Loại, cấp công trình và tần suất thiết kế:

a) Loại công trình: công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cấp công trình: theo QCVN 04-05:2012, công trình đầu mối cấp II, hệ thống kênh Cấp III.

c) Tuần suất thiết kế:

- Tần suất đảm bảo tưới: P=85%

- Tần suất đảm bảo cấp nước sinh hoạt: P=90%

- Tần suất lũ thiết kế: P=10%

- Tần suất lũ kiểm tra: P=0,2%

-Tần suất lũ dẫn dòng thi công: P=10%

10. Số bước thiết kế:
- Công trình chính đầu mối thiết kế 3 bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

- Kênh mương và các hạng mục phụ trợ thiết kế 2 bước: thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công

11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
11.1. Vùng tuyến công trình:

- Vùng tuyến công trình đầu mối: Tuyến II trên sông Trong

- Vùng tuyến kênh chính: Kênh bờ phải theo hệ thống kênh đã có của đập An Sang, Phú Hữu, kênh bờ trái làm mới đi theo chân núi Mua.

11.2. Giải pháp kỹ thuật công trình chính:

11.2.1. Xây dựng đập tạo hồ chứa nước: MNDBT: +33,4m, MNC: +14,6m, dung tích toàn bộ 34,82.106m3, dung tích hữu ích 30,68.106m3, dung tích chết 4,14.106m3 gồm các hạng mục:
11.2.2. Đập ngăn sông:

a) kết cấu đập đất nhiều khối, đất đắp đạt hệ số đầm chặt K>=0,97, cao trình đỉnh đập +35,6m, chiều dài đỉnh 807m, bề rộng đỉnh 6,0m, chiều cao đập lớn nhất Hmax=29,7m

+ Khối 1: Khối đắp lõi giữa đập có hệ số thấm K<=5x10-6cm/s, dung trọng khô thiết kế (K≥ 1,36 T/m3.


+ Khối 2: Khối đắp ở thượng lưu có hệ số thấm K<=5x10-5cm/s, dung trọng khô thiết kế (K≥ 1,51 T/m3.

+ Khối 1: Khối đắp ở hạ lưu có dung trọng khô thiết kế (K≥ 1,54T/m3.
b) Mái thượng lưu đập m=3,0 và 3,5, bảo vệ bằng tấm BTCT; bố trí cơ ở cao trình +24,0m; chiều rộng cơ 3,5m. Phần gia cố chân mái thượng lưu kết thúc ở cao trình +12,0m. Mái hạ lưu trồng cỏ, m=2,75 và 3,25; bố trí cơ ở cao trình +24,0m, chiều rộng cơ 3,5m
c) thoát nước thấm trong thân đập bằng dải cát lọc thu nước về lăng trụ đá hộc ở hạ lưu.

d) Xử lý thấm nền đập: khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng chống thấm, khoan phụt 2 nút trong các lớp đất và các lớp bồi tích, khoan phụt tuần hoàn trong đá phong hóa mạnh và vừa. Hai vai đập khoan phụt vữa xi măng.
11.2.3. Tràn xả lũ: Bố trí ở vai trái đập đất, hình thức tràn có cửa van (3 khoang x9m =27m) kết hợp với tràn tự do kiểu phím piano, chiều rộng B=30m.

-Tràn có cửa: Lưu lượng thiết kế Qp=1%=1.090m3/s, Qp=0,2%=1.340,9m3/s, Btr=3 khoang x9m=27,0m; cao trình ngưỡng +26,4m, kết cấu BTCT, tiêu năng đáy

-Tràn phím piano: Lưu lượng thiết kế Qp=1%=248,4m3/s, Qp0,2%=786,4m3/s, Btr= 30,0m (gồm 2 khoang tràn 2 bên, mỗi bên 15m), cao trình ngưỡng +33,4m, kết cấu BTCT, tiêu năng đáy.

11.2.4. Cống lấy nước: ở vai trái đập đất, lưu lượng thiết kế Qtk=4,6m3/s; cao trình ngưỡng +12,0m. Tổng chiều dài cống 142,0m, phần sau tháp van kết cấu bằng ống thép D=1.500mm dài 82m. Cống bằng thép đặt trong hành lang bê tông côt thép M300, van phẳng trong tháp ở thượng lưu, điều tiết lưu lượng bằng van côn ở hạ lưu.
(Chi tiết tại Bảng 1.1 Phụ lục 1 kèm theo)
11.2.5. Hệ thống kênh và công trình trên kênh
- Xây dựng mới kênh chính Đông (1.613m), Tây (16.475m) để tưới tự chảy cho 500 ha mía. Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới phía bờ phải gồm Tả An Sang (7.906km), An Sang- Phú Hữu (18.860m) cùng hệ thống kênh cấp I đã có trước đây của đập An Sang và Phú Hữu. Xây dựng hệ thống trạm bơm điện, bơm dã chiến và nâng cấp một số kênh nhánh thay thế công trình cũ đã hư hỏng, xuống cấp (dự kiế 10km).
- Xây dựng 627 công trình trên kênh

(Chi tiết tại Bảng 1.3 Phụ lục 1 kèm theo)
11.3. Cơ – điện và thiết bị công nghệ:

- Cơ khí tràn xả lũ gồm: 3 cửa xbxh=3x9,0x7,5m; cửa van cung, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Có hệ thống phai sửa chữa.

- Cơ khí cống lấy nước gồm: lưới chắn rác, ống thép đoạn sau tháp van dài 82,0m đường kính D=1.500mm, van côn hạ lưu D=1.500mm, hệ thống pa lăng xích nâng hạ. Ống nhánh cấp nước sinh hoạt D200mm.
- Đường dây trung thế 22KV từ điểm đấu nối đến nhà quản lý dài 3,2km, trạm biến áp dạng trạm treo gồm 2 máy biến áp 100KA-22/0,4KV và máy tự dùng 50KVA-22/0,4KV.

- Hệ thống thiết bị quan trắc, giám sát tự động (SCADA) kết hợp thủ công để quan trấc mức độ thấm nền, đập đất, chuyển vị công trình, giám sát, thu thập và xử lý số liệu về lượng mưa, mực nước hồ, độ mở cửa tràn, cống....
(Chi tiết tại Bảng 1.2 Phụ lục 1 kèm theo)
11.4. Công trình phục vụ thi công và quản lý vận hành:
- Sửa chữa, đảm bảo an toàn vận chuyển vật tư, thiết bị thi công một số đoạn đường và nâng cấp 5 cầu trên đường từ Phú Thứ vào công trình, tải trọng thiết kế H30, khổ cầu 6,5+05,x2 (m), làm mới 1 cống qua đường thi công kết hợp tháo bớt lũ về trục tiêu Phú Hữu-Đồng Lau, khẩu độ bxh =2x (3,6x3,2m).
- Làm đường thi công nội bộ, khai thác vật liệu, tổng chiều dài 18,9km.

- Xây dựng khu quản lý vaanjhafnh: diện tích khuôn viên 600m2, nhà quản lý quy mô 2 tầng diện tích xây dựng 250m2 và trang thiết bị quản lý kèm theo.

- Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát tự động (SCADA).

(Chi tiết tại Bảng 1.2 Phụ lục 1 kèm theo)
12. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Diện tích thu hồi đất 382,71ha trong đó: đất nông nghiệp 8,86ha, đất rừng sản xuất của dân: 132,23 ha

- Khu nhà cấp IV và khuôn viên trạm kiểm lâm: 1.500m2​
- UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hổ trợ, tái định cư, đảm bảo tiến độ xây dựng công trình và kinh phí trong phạm vi nguồn vốn dự kiến như đã cam kết tại Văn Bản số 1397/UBND-ĐTXD ngày 23/3/2017.

13. Khố lượng xây dựng chính:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	Đầu mối
	HT kênh
	Cộng

	1
	Đất đào các loại
	m3
	1.077.501
	60.017
	1.137.517

	2
	Đá đào các loại
	m3
	70.791
	-
	70.791

	3
	Đất đắp các loại
	m3
	2.375.830
	86.894
	2.462.723

	4
	Bê tông các loại
	m3
	97.970
	17.055
	115.023

	5
	Đá xây M100
	m3
	2.770
	2.002
	4.772

	6
	Đá hộc, đá dăm các loại
	m3
	129.560
	30
	129.600

	7
	Thép các loaoij
	Tấn
	4.131
	948
	5.078


 14. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.009,017 triệu đồng
(Một ngàn lẻ chín tỷ, không trăm mười bảy triệu đồng)

Trong đó:


- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  83.590.000.000 đồng


- Chi phí xây dựng:



632.875.245.000 đồng


- Chi phí thiết bị:




12.746.150.000 đồng


- Chi phí quản lý dự án:   


  8.941.571.000 đồng


- Chi phí đầu tư xây dựng:


65.255.619.000 đồng


- Chi phí khác:




73.997.369.000 đồng


- Chi phí dự phòng:



131.610.893.000 đồng

(Chi tiết tại Phụ lục I1 kèm theo)
15. Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn TPCP giai đoạn từ 2003-2016 do Bộ NN và PTNT quản lý, phân bổ cho dự án 8,514 tỷ đồng (Ban Quản lý ĐT và XD thủy lợi 7 thực hiện)

- Vốn TPCP giai đoạn từ 2017-2020 do Bộ NN và PTNT quản lý, 920 tỷ đồng phân bổ cho dự án 828 tỷ đồng (tiết kiệm 10%) để đầu tư công trình đầu mối hồ chứa, kênh chính (*gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hạng mục trên).
- Vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn khác để đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương còn lại: 80,503 tỷ đồng

16. Hình thức quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực,chuyên ngành.

17. Thời gian thực hiện: 2017-2021.

18. Những lưu ý giai đoạn sau:

- Khảo sát kỹ địa hình, địa chất, tính toán chuẩn hóa các chỉ tiêu cơ lý đất đắp đập, thu thập, cập nhật số liệu khí tượng thủ văn gần nhất, nghiên cứu, tính toán, lựa chọn quy mô và giải pháp kỹ thuật tối ưu cho các hạng mục, đảm bảo an toàn công trình, hiệu quả kinh tế, thuận lợi khi khai thác vận hành.

- Hoàn thiện các nội dung theo đề nghị của các Sở, ngành của tỉnh Phú Yên theo văn bản số 5360/UBND-ĐTXD ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về nội dung đầu tư và phương án bồi thường-GPMB dự án. Hoàn thiện các thủ tục, bổ sung nhu cầu sử dụng đất của dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, thỏa thuận cụ thể về điểm đấu nối điện, điểm đấu nối giao thông, kỹ thuật và kế hoạch đảm bảo giao thông khi xây dựng, cải tạo các cầu cống trên đường giao thông có sẵn.

- Nghiên cứu, tính toán giảm bớt số hàng khoan phụt xi măng tạo màn chống thấm những đoạn ở hai vai đập đất có chiều cao <=150 xuống 1 đến 2 hàng.
- Nghiên cứu bổ sung phương án đập đất 2 khối, trong đó cần tập trung triệt để đất khai thác ở lòng hồ và đất đá đào thải từ tràn, cống để đắp đập.
- Do tràn piano đặt trên nền không phải là đá, vì vậy cần tính toán kiểm tra ổn định và xử lúy móng đảm bảo an toàn, có biện pháp xử lý xói sau tràn phù hợp, đảm bảo an toàn, nghiên cứu thêm giải pháp dùng các cục bê tông khối lớn phản áp thay cho giải pháp khoan néo trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật.

- Chủ đầu tư hoàn thiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt để đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

- Lập chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình thi công cụ thể đối với từng hạng mục, nhất là các hạng mục phức tạp và khó thi công như khoan phụt xử lý chống thấm, đắp đập đất nhiều khối có các tính chất cơ lý khác nhau, biện pháp tăng cường ổn định cho tràn.

- Nghiên cứu kỹ tuyến và giải pháp kỹ thuật kênh mương.

- Tính đúng, tính đủ các chi phí: thuê chuyện gia có năng lực, kinh nghiệm thiết kế chống thấm và tính toán chi phí khoan phụt chống thấm (nếu cần).

- Nghiên cứu biện pháp công trình tạo nguồn nước kết nối với vùng ven biển Đông Hòa kéo dài đến khu du lịch nam Phú Yên (Vũng Rô) và nghiên cứu thích nghi cây trồng với đất đai, đề xuất cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dịch vụ hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, phục vụ tái cơ cấu ngành trong một chuyên đề riêng.
- Chi phí đầu tư XDCT sẽ được chi tiết và cụ thể hóa ở các bước thiết kế sau. Trong quá trình triển khai thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với nguồn vốn trung hạn của dự án được bố trí.

